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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH 

Cụ thể một số ñiểm về quản lý, sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3997/2009/Qð-UBND  ngày 20 tháng 11 năm 2009 của UBND 

tỉnh) 

Chương I 

Những quy ñịnh chung 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Bản Quy ñịnh này quy ñịnh cụ thể một số ñiểm sau: 

1. Quản lý, sử dụng ñất ở; 

2. Thu hồi, giao ñất ñể sử dụng vào mục ñích phát triển kinh tế, lợi ích quốc gia, lợi ích công 

cộng và sử dụng vào mục ñích quốc phòng, an ninh; 

3. Trách nhiệm của các ngành, các cấp và người sử dụng ñất. 

Các nội dung không quy ñịnh tại Quy ñịnh này thì thực hiện theo Luật ñất ñai năm 2003 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ñất ñai các cấp và các cơ quan có liên 

quan ñến việc quản lý ñất ñai. 

2. Người sử dụng ñất theo quy ñịnh tại ðiều 9 của Luật ðất ñai năm 2003 và các tổ chức, hộ 

gia ñình, cá nhân có liên quan ñến việc sử dụng ñất. 

Chương II 

Những quy ñịnh cụ thể 

Mục 1 

Quản lý, sử dụng ñất ở 

ðiều 3. Hạn mức giao ñất ở 
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1. Diện tích ñất ở giao cho mỗi hộ gia ñình, cá nhân thực hiện theo quy hoạch sử dụng ñất chi 

tiết ñã ñược cấp thẩm quyền phê duyệt, nhưng khong ñược nhỏ hơn 50m2 và không vượt quá hạn 

mức quy ñịnh sau ñây: 

a) ðối với phường, thị trấn: 200m2 (hai trăm mét vuông). 

b) ðối với các xã ñồng bằng, trung du: 300m2 (ba trăm mét vuông). 

c) ðối với các xã miền núi: 400m2 (bốn trăm mét vuông). 

2. Hạn mức ñấu giá quyền sử dụng ñất ở, dự án xây dựng khu ñô thị, dự án tái ñịnh cư, thực 

hiện theo quy hoạch chi tiết ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Hạn mức ñất ở quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này làm căn cứ lập quy hoạch sử dụng ñất chi tiết 

ñể giao ñất cho các hộ gia ñình, cá nhân; xác ñịnh diện tích ñất ở ñối với thửa ñất ở có vườn, ao 

không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh tại khoản 1, 2 và 5 ðiều 50 

của Luật ðất ñai năm 2003. 

ðiều 4. Hạn mức công nhận ñất ở theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia ñình. 

1. Hạn mức công nhận ñất ở theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia ñình ñược áp dụng ñể xác 

ñịnh diện tích ñất ở trong trường hợp thửa ñất ở có vườn, ao ñược hình thành từ ngày 18/12/1980 

ñến trước ngày 01/7/2004 và người sử dụng ñất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng ñất 

quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 5 ðiều 50 của Luật ðất ñai năm 203 mà trong giấy tờ ñó không ghi 

rõ diện tích ñất ở. 

Diện tích ñất ở công nhận theo số lượng nhân khẩu trong gia ñình không vượt diện tích của 

thửa ñất ñó. 

2. Số lượng nhân khẩu ñể xác ñịnh diện tích ñất ở theo quy ñịnh tại ðiều này là số nhân khẩu 

có trong sổ hộ khẩu của hộ gia ñình ñó tại thời ñiểm xem xét           công nhận. 

3. Hạn mức công nhận ñất ở theo số lượng nhân khẩu ñược quy ñịnh như sau: 

a) ðối với các phường, thị trấn: 50 (năm mươi) m2/01 khẩu. 

b) ðối với các xã ñồng bằng, trung du: 80 (tám mươi)m2/01 khẩu. 

c) ðối với các xã miền núi: 100 (một trăm) m2/01 khẩu. 

ðiều 5. Giao ñất ở cho hộ gia ñình, cá nhân. 

1. ðiều kiện hộ gia ñình, cá nhân ñược xét giao ñất làm nhà ở: 

Hộ gia ñình, cá nhân (cá nhân phải làm người ñã thành niên theo quy ñịnh của Bộ luật Dân 

sự, sống ñộc lập, có sổ hộ khẩu riêng) có các ñiều kiện sau thì ñược xem xét giao ñất ở: Có nhu cầu 
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ñất ở, nhà ở tại huyện, thành, thị nơi có ñất xin giao; chưa ñược Nhà nước giao ñất ở; ñịa phương có 

quỹ ñất ñể giao. 

2. Nguyên tắc xét giao ñất ở cho hộ gia ñình, cá nhân: 

Quá trình xét duyệt giao ñất ở cho hộ gia ñình, cá nhân phải thực hiện theo nguyên tắc sau: 

- Công khai các nội dung, bao gồm: vị trí khu vực xét giao ñất ở, ñiều kiện ñược xét giao ñất; 

thứ tự ưu tiên trong xét duyệt; nghĩa vụ tài chính người ñược giao ñất phải nộp theo quy ñịnh của 

pháp luật. 

- Phương án xét duyệt của UBND xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi là cấp xã) phải lấy ý kiến 

của Hội ñồng tư vấn giao ñất ở cấp xã. Thành phần Hội ñồng tư vấn giao ñất ở theo quy ñịnh tại 

ðiều 123 của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất 

ñai. 

- Quá trình xét duyệt theo thứ tự ưu tiên như sau: Là ñối tượng tái ñịnh cư (ñối với các trường 

hợp ñịa phương chưa có khu tái ñịnh cư riêng); người thuộc diện chính sách; người thuộc diện tỉnh 

Phú Thọ ñang thu hút về công tại tỉnh; người dân tộc thiểu số; hộ nghèo. 

3. Quản lý việc giao ñất ở: 

a) Hàng năm vào ngày 31 tháng 12, UBND huyện, thành, thị (sau ñây gọi là cấp huyện) tổng 

hợp lập báo cáo kết quả giao ñất ở trên ñịa bàn ñịa phương mình về UBND tỉnh và Sở Tài nguyên 

và Môi trường, trong ñó phải nêu rõ nội dung sau: Tổng diện tích ñất ở ñã giao cho hộ gia ñình, cá 

nhân; tổng số hộ gia ñình, cá nhân ñược giao ñất ở; số hộ gia ñình, cá nhân ñược giao ñất tái ñịnh 

cư; số hộ gia ñình, cá nhân ñược giao ñất theo nhu cầu. 

b) Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất chi tiết ñã ñược phê duyệt, hàng năm UBND cấp 

huyện gửi thông báo về chủ trương thu hồi ñất ñể thực hiện việc giao ñất ở, gửi ñến từng xã và 

UBND cấp xã phải niêm yết công khai chủ trương thu hồi ñất theo quy ñịnh tại trụ sở UBND cấp xã 

và các ñiểm dân cư nơi ñó ñất bị thu hồi, thông báo rộng rãi trên hệ thống ðài truyền thanh cấp xã. 

c) Việc thu hồi ñất thực hiện theo quy ñịnh tại các ñiều 29, 30, 31 Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-

CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và các ðiều 10 khoản 1 ðiều 11 Quy ñịnh này. 

4. Trình tự, thủ tục giao ñất ở cho hộ gia ñình, cá nhân: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 

- Trước khi xét giao ñất ở ít nhất 30 (ba mươi) ngày, UBND cấp xã phải công bố quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng ñất chi tiết; số lượng ô ñất ở xét giao và nguyên tắc xét duyệt giao ñất ở theo quy 

ñịnh tại khoản 2 ðiều này. 
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- Hộ gia ñình, cá nhân có nhu cầu xin giao ñất ở nộp 02 bộ hồ sơ xin giao ñất tại UBND cấp 

xã nơi có ñất, hồ sơ gồm: 

- ðơn xin giao ñất. 

- Sổ hộ khẩu (Bản sao có chứng thực). 

- Các loại giấy tờ chứng minh ñối tượng là người có công với cách mạng, người htuộc diện 

thu hút về công tác tại tỉnh Phú Thọ, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo (bản sao có chứng thực). 

b) Trình tự xét giao ñất ở: 

Căn cứ danh sách các ñối tượng nộp hồ sơ xin giao ñất ở, UBND cấp xã tiến hành xét duyệt 

theo nguyên tắc quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này; lập phương án giao ñất ở gửi Hội ñồng tư vấn giao 

ñất cấp xã ñể xem xét, phương án gồm: Tổng số ô ñất ở ñược giao; danh sách hộ gia ñình, cá nhân 

xin giao ñất ở và hồ sơ xin giao ñất kèm theo; ñồng thời niêm yết công khai danh sách các trường 

hợp ñề nghị ñược giao ñất ở, các khoản nghĩa vụ tài chính người ñược giao ñất phải nộp theo quy 

ñịnh của pháp luật tại trụ sở UBND cấp xã, tại khu dân cư nơi có ñất ở giao trong thời hạn 15 (mười 

lăm) ngày làm việc và tổ chức tiếp nhận ý kiến ñóng góp của nhân dân. Căn cứ ý kiến của Hội ñồng 

tư vấn giao ñất cấp xã và tổng hợp ý kiến ñóng góp của nhân dân, UBND cấp xã hoàn chỉnh 

phương án giao ñất ở và lập hồ sơ xin giao ñất ở trình UBND cấp huyện. 

Hồ sơ ñược lập thành 02 (hai) bộ gồm: 

- Tờ trình của UBND cấp xã về việc giao ñất làm nhà ở; 

- Danh sách kèm theo hồ sơ xin giao ñất của hộ gia ñình, cá nhân; 

- ý kiến của Hội ñồng tư vấn giao ñất ở cấp xã; tổng hợp ý kiến của nhân dân; 

- Bản trích lục bản ñồ ñịa chính hoặc bản trích ño ñịa chính (ñối với nơi không có bản ñồ ñịa 

chính hoặc bản ñồ ñịa chính ñã biến ñộng lớn hơn 30%) khu vực xét giao ñất ở. 

Trong thời hạn không quá 25 (hai lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ xin giao ñất do 

UBND cấp xã chuyển ñến, UBND cấp huyện có trách nhiệm: Thẩm tra hồ sơ, xác minh thực ñịa, 

gửi số liệu ñịa chính ñối với những trường hợp ñủ ñiều kiện giao ñất ở cho Chi cục thuế ñể xác ñịnh 

nghĩa vụ tài chính, ký quyết ñịnh giao ñất, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho các trường 

hợp ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh. 

Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận ñược quyết ñịnh giao ñất, 

giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất do UBND cấp huyện gửi ñến, UBND cấp xã tổ chức bàn giao 

ñất tại thực ñịa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho hộ gia ñình, cá nhân ñược giao ñất 

sau khi hộ gia ñình, cá nhân ñó ñã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy ñịnh. 
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ðiều 6. Diện tích ñất vườn, ao ñược chuyển mục ñích sang ñất ở trong thửa ñất ở có 

vườn, ao và thửa ñất nông nghiệp có vườn, ao tại ñô thị. 

Trường hợp hộ gia ñình, cá nhân sử dụng thửa ñất có vườn, ao; ñất nông nghiệp có vườn, ao 

tại các phường, thị trấn có nhu cầu chuyển mục ñích từ ñất vườn, ao (không ñược xác ñịnh là ñất ở) 

sang ñất ở. Trên cơ sở quy hoạch sử dụng ñất chi tiết và hạn mức ñất ở quy ñịnh tại mục a khoản 1 

ðiều 3 tại Quy ñịnh này thì ñược UBND cấp huyện xem xét cho phép chuyển mục ñích sang ñất ở 

và phải nộp tiền chuyển mục ñích sử dụng ñất theo quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 7. Diện tích tối thiểu ñược tách thửa ñối với ñất ở. 

1. Thửa ñất ở chỉ ñược tách thửa khi diện tích của các thửa ñất hình thành sau khi tách từ thửa 

ñất ñó không nhỏ hơn 50 (năm mươi) m2 và ñảm bảo có kích thước chiều dài bề mặt và chiều sâu 

không nhỏ hơn 04 m (bốn mét). 

2. Trường hợp hộ gia ñình, cá nhân sử dụng ñất ở xin tách thành thửa ñất ở có diện tích nhỏ 

hơn diện tích tối thiểu quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này ñồng thời với việc xin hợp thửa ñất ñó với 

thửa ñất khác liền kề ñể tạo thành thửa ñất mới có diện tích khong nhỏ hơn diện tích tối thiểu ñược 

tách thửa thì ñược phép tách thửa ñồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận cho thửa ñất 

mới. 

3. Trường hợp thửa ñất ñang sử dụng có diện tích và kích thước nhỏ hơn mức quy ñịnh tại 

khoản 1 ðiều này, do tách thửa từ trước ngày Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 của 

Chính phủ có hiệu lực thi hành, nếu ñủ ñiều kiện thì ñược xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy 

ñịnh. 

ðiều 8. Thời hạn sử dụng ñất ñối với thửa ñất có nhiều mục ñích sử dụng. 

ðối với thửa ñất có nhiều mục ñích sử dụng, trong ñó có mục ñích chính và mục ñích khác thì 

thời hạn sử dụng của thửa ñất ñó ñược xác ñịnh theo thời hạn sử dụng của loại ñất là mục ñích sử 

dụng chính. ðối với thửa ñất ở có vườn, ao thì thời hạn sử dụng của thửa ñất là ổn ñịnh lâu dài. 

Mục 2 

Trình tự, thủ tục thu hồi, giao ñất, cho thuê ñất 

ðiều 9. ðiều kiện tổ chức trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi chung là tổ 

chức); hộ gia ñình, cá nhân ñược giao ñất, cho thuê ñất thực hiện dự án sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp. 

Tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân ñược Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất thực hiện dự án sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp khi có ñủ các ñiều kiện sau: 
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- Có dự án ñầu tư ñã ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy ñịnh của 

pháp luật ñầu tư; hoặc giấy phép ñầu tư ñược cấp thẩm quyền cấp phép (ñối với tổ chức, cá nhân 

nước ngoài); 

- Có ñủ năng lực thực hiện dự án sản xuất kinh doanh: Năng lực về tài chính, chuyên môn 

(theo giấy phép ñăng ký kinh doanh ñược cơ quan có thẩm quyền cấp ñối với ngành nghề kinh 

doanh có ñiều kiện). 

ðiều 10a. áp dụng thủ tục thu hồi, giao ñất, cho thuê ñất ñối với các dự án ñầu tư. 

1. Trình tự, thủ tục thực hiện ñối với trường hợp Nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục 

ñích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế: 

a) Trường hợp không thực hiện theo hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất, ñấu thầu dự án có 

sử dụng ñất thì trình tự, thủ tục thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 10, ðiều 11 Quy ñịnh này; 

b) Trường hợp theo hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất, ñấu thầu dự án có sử dụng ñất thì 

thực hiện thu hồi ñất giao cho UBND cấp huyện hoặc tổ chức phát triển quỹ ñất thực hiện giải 

phóng mặt bằng và tổ chức ñấu giá quyền sử dụng ñất, ñấu thầu dự án có sử dụng ñất theo quy ñịnh 

của pháp luật. 

Căn cứ văn bản công nhận kết quả ñấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giấy xác 

nhận ñã nộp ñủ tiền sử dụng ñất hoặc tiền thuê ñất của người trúng ñấu giá, cơ quan tài nguyên và 

môi trường làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với ñất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền không phải ra quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất. 

2. ðối với dự án ñầu tư sử dụng ñất không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi ñất thì không 

phải làm thủ tục thu hồi ñất; sau khi ñược giới thiệu ñịa ñiểm, chủ ñầu tư và người sử dụng ñất thoả 

thuận theo hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng ñất, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng ñất 

và làm thủ tục chuyển mục ñích sử dụng ñất ñối với trường hợp thay ñổi mục ñích sử dụng ñất. 

ðiều 10. Giới thiệu ñịa ñiểm sử dụng ñất và thong báo thu hồi ñất. 

1. Quy ñịnh về giới thiệu ñịa ñiểm sử dụng ñất: 

a) ðối với tổ chức: 

- Trường hợp ñất ñã có quy hoạch sử dụng ñất hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết ñược cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì UBND cấp huyện nơi có ñất chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan xem xét trình UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh) giới thiệu 

ñịa ñiểm sử dụng ñất. 
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- Trường hợp ñất chưa có quy hoạch sử dụng ñất hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết thì Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét trình UBND tỉnh giới 

thiệu ñịa ñiểm sử dụng ñất. 

b) ðối với hộ gia ñình, cá nhân: 

- Trường hợp ñất ñã có quy hoạch sử dụng ñất hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thẩm ñịnh trình UBND cấp huyện chấp giới thiệu ñịa ñiểm sử dụng ñất. 

- Trường hợp ñất chưa có quy hoạch sử dụng ñất hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết Phòng Tài 

nguyên và Môi trường lấy ý kiến các ngành trong huyện, UBND cấp xã trình UBND cấp huyện giới 

thiệu ñịa ñiểm sử dụng ñất. 

2. Trình tự, thủ tục giới thiệu ñịa ñiểm sử dụng ñất, thông báo thu hồi ñất: 

a) Tổ chức, hộ gia ñình cá nhân có nhu cầu xin giao ñất, thuê ñất nộp 02 (hai) bộ hồ sơ xin 

giới thiệu ñịa ñiểm sử dụng ñất, nếu là tổ chức thì nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, nếu là hộ 

gia ñình, cá nhân thì nộp tại UBND cấp huyện, hồ sơ gồm: 

- ðơn xin giới thiệu ñịa ñiểm sử dụng ñất; 

- Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực); 

- Tóm tắt phương án ñầu tư, hoặc phương án sản xuất kinh doanh trong ñó giải trình rõ nhu 

cầu sử dụng ñất của dự án; 

- Bản vẽ giới thiệu ñịa ñiểm sử dụng ñất (cho phép sử dụng những tài liệu bản ñồ ñã có tại 

khu vực giới thiệu ñịa ñiểm ñể lập bản vẽ); 

b) Trong thời hạn không quá 08 (tám) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ xin giới 

thiệu ñịa ñiểm sử dụng ñất, nếu là tổ chức, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức lấy 

ý kiến các cơ quan có liên quan ñến dự án ñầu tư, thẩm ñịnh nhu cầu sử dụng ñất của dự án và trình 

UBND tỉnh giới thiệu ñịa ñiểm sử dụng ñất. 

Nừu là hộ gia ñình cá nhân thì Phòng Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến của các cơ quan 

liên quan, thẩm ñịnh nhu cầu sử dụng ñất của hộ gia ñình, cá nhân, trình UBND cấp huyện giới 

thiệu ñịa ñiểm sử dụng ñất, thông báo thu hồi ñất và gửi cho hộ gia ñình, cá nhân và các cơ quan 

liên qua. 

c) Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận ñược Tờ trình của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND tỉnh quyết ñịnh giới thiệu ñịa ñiểm sử dụng ñất, thông báo thu hồi 

ñất (trường hợp uỷ quyền thông báo chủ trương thu hồi ñất ghi trong quyết ñịnh giới thiệu ñịa ñiểm 
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cho UBND cấp huyện, thì UBND cấp huyện phải ra thông báo chủ trương thu hồi ñất sau 05 ngày 

kể từ ngày ký quyết ñịnh giới thiệu ñịa ñiểm). 

Trường hợp thu hồi ñất theo quy hoạch thì UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, 

thông báo thu hồi ñất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất hoặc quy hoạch xây dựng ñô thị, quy 

hoạch xây dựng ñiểm dân cư nông thôn ñược xét duyệt và công bố. 

ðối với dự án quy ñịnh tại Khoản 4 ñiều này thì do UBND tỉnh thông báo thu hồi ñất (sau 05 

ngày kể từ ngày dự án ñấu tư ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức ñược giao làm chủ ñầu tư 

có trách nhiệm lập tờ trình ñề nghị UBND tỉnh thông báo chủ trương thu hồi ñất, sau 04 ngày làm 

việc nhận ñược tờ trình của chủ ñầu tư, UBND tỉnh ra thông báo chủ trương thu hồi ñất). 

Nội dung và cách thức thông báo thu hồi ñất thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 29 

Nghị ñịnh số 69/209/Nð-CP và khoản 1 ðiều 26 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 

01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Cho phép khảo sát lập hồ sơ thu hồi, giao, cho thuê ñất, lập phương án bồi thường hỗ trợ tái 

ñịnh cư: 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép chủ ñầu tư tiến hành khảo sát, ño ñạc lập bản trích ño ñịa chính 

khu vực dự án sau khi chủ dự án ñược cấp thẩm quyền giới thiệu ñịa ñiểm sử dụng ñất ñể phục vụ 

việc lập hồ sơ thu hồi, giao ñất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư; ñồng thời giao 

trách nhiệm cho UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các công việc sau: 

+ Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm thành lập Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 

cư ñể lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư và phương án ñào tạo, chuyển ñổi nghề 

nghiệp. 

ðối với trường hợp thu hồi và giao cho Trung tâm phát triển quỹ ñất quản lý thì UBND tỉnh 

giao cho Trung tâm phát triển quỹ ñất lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư; phương án 

ñào tạo, chuyển ñổi nghề nghiệp; 

+ Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với chủ ñầu tư thông báo kế hoạch khảo 

sát, ño ñạc cho người sử dụng ñất trong khu vực lập dự án và yêu cầu người sử dụng ñất tạo ñiều 

kiện ñể chủ ñầu tư thực hiện việc ñiều tra, khảo sát, ño ñạc xác ñịnh diện tích ñất ñể lập dự án ñầu 

tư. 

4. ðối với dự án quan trọng quốc gia sau khi ñược Quốc hội quyết ñịnh chủ trương ñầu tư; dự 

án nhóm A; dự án xây dựng hệ thống giao thông, thuỷ lợi, ñê ñiều phù hợp với quy hoạch ñược cấp 

có thẩm quyền phê duyệt thì không phải thực hiện các thủ tục giới thiệu ñịa ñiểm. 

ðiều 11. Trình tự, thủ tục thu hồi, giao ñất, cho thuê ñất 
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1. ðối với các tổ chức: 

a) Trường hợp trên khu ñất có ñất của các hộ gia ñình, cá nhân ñang sử dụng thì nộp 02 (hai) 

bộ hồ sơ tại UBND cấp huyện. 

Hồ sơ gồm: 

- Văn bản ñề nghị thu hồi ñất của chủ dự án; 

- Danh sách hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư ñang sử dụng ñất trong phạm vi ñất thực 

hiện dự án, bao gồm: Tên, ñịa chỉ người sử dụng ñất, số tờ bản ñồ, số thửa ñất, diện tích, loại ñất, 

ñịa chỉ thửa ñất bị thu hồi. 

b) Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, UBND 

cấp huyện quyết ñịnh thu hồi ñất của các hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư trong phạm vi ñất 

thực hiện dự án. 

c) Sau khi UBND cấp huyện quyết ñịnh thu hồi ñất của các hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng 

dân cư, Chủ dự án nộp Sở Tài nguyên và Môi trường 02 (hai) bộ hồ sơ thu hồi ñất của các tổ chức 

(nếu có) và giao ñất, cho thuê ñất. 

Hồ sơ gồm: 

- ðơn xin giao ñất, thuê ñất; 

- Quyết ñịnh của UBND cấp huyện về thu hồi ñất của các hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân 

cư (bản sao có chứng thực, nếu có); 

- Dự án ñầu tư ñược duyệt. 

ðối với các dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc không 

phải cấp Giấy chứng nhận ñầu tư thì phải thể hiện nhu cầu sử dụng ñất trong ñơn xin giao ñất, thuê 

ñất và Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm ñịnh nhu cầu sử dụng ñất khi trình UBND 

tỉnh xem xét quyết ñịnh. 

Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường, gốm sứ 

phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy ñịnh. 

Trường hợp xin giao ñất vào mục ñích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp dự án ñầu tư 

nhưng phải nộp trích sao quyết ñịnh ñầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan ñến việc sử dụng ñất hoặc quyết phê duyệt 

quy hoạch vị trí ñóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 

- Bản ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường ñược cấp có thẩm 

quyền phê duyệt (bản sao có chứng thực); 
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- Bản trích lục bản ñồ ñịa chính hoặc bản trích ño ñịa chính khu ñất (05 bộ) ñược xác nhận 

của UBND cấp xã, UBND cấp huyện; 

- Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư; danh sách tổ chức ñang sử dụng ñất trong phạm 

vi thực hiện dự án (nếu có) bao gồm: Tên, ñịa chỉ tổ chức sử dụng ñất, số tờ bản ñồ, số thửa ñất, 

diện tích, loại ñất, ñịa chỉ thửa ñất bị thu hồi. 

d) Trong thời hạn không quá 08 (tám) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm ñịnh, xác minh thực ñịa, trình UBND tỉnh quyết ñịnh 

thu hồi ñất của các tổ chức (nếu có), giao ñất hoặc cho thuê ñất cho chủ dự án. 

ñ) Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ do Sở Tài 

nguyên và Môi trường chuyển ñến, UBND tỉnh quyết ñịnh thu hồi ñất (nếu có), giao ñất hoặc cho 

thuê ñất cho chủ dự án. 

e) Sau khi hoàn thành công tác giải quyết mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn 

giao ñất tại thực ñịa cho chủ dự án ñể thực hiện dự án ñầu tư. Trường hợp dự án lớn, nếu chủ ñầu tư 

có yêu cầu, việc bàn giao ñất tại thực ñịa ñược tiến hành nhiều ñợt theo tiến ñộ giải phóng mặt bằng 

ñể triển khai dự án. 

2. ðối với hộ gia ñình, cá nhân: 

a) Sau khi có văn bản giới thiệu ñịa ñiểm sử dụng ñất của UBND cấp huyện, hộ gia ñình, cá 

nhân xin giao ñất nộp 02 (hai) bộ hồ sơ tại UBND cấp huyện. 

Hồ sơ gồm: 

- ðơn xin giao ñất, thuê ñất; 

- Phương án sản xuất kinh doanh và văn bản xác ñịnh nhu cầu sử dụng ñất của UBND cấp xã; 

- Bản ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường ñược cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

- Bản trích lục bản ñồ ñịa chính hoặc trích ño ñịa chính khu ñất (03 bộ); 

- Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư và danh sách các hộ gia ñình, cá nhân, cộng 

ñồng dân cư có ñất bị thu hồi. 

b) Trong thời hạn không quá 08 (tám) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Phòng 

Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm ñịnh, xác minh thực ñịa trình UBND cấp huyện 

quyết ñịnh thu hồi ñất của các hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư trong phạm vi ñất thực hiện 

phương án và giao ñất hoặc cho thuê ñất cho hộ gia ñình, cá nhân. 
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c) Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp 

huyện tổ chức bàn giao ñất tại thực ñịa cho hộ gia ñình, cá nhân ñể triển khai phương án sản xuất 

kinh doanh. 

3. Trường hợp chủ ñầu tư và những người bị thu hồi ñất ñã thỏa thuận bằng văn bản thống 

nhất về phương án bồi thường về ñất và tài sản gắn liền với ñất hoặc khu ñất thu hồi không phải giải 

phóng mặt bằng thì UBND cấp có thẩm quyền ra quyết ñịnh thu hồi ñất, giao ñất mà không phải 

chờ ñến hết thời hạn thông báo thu hồi ñất. 

ðiều 12. Trình tự, thủ tục cho thuê ñất ñối với trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản 

gắn liền với ñất của tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi chung là tổ chức) 

thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm. 

1. Tổ chức nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với ñất của tổ chức thuê ñất trả tiền thuê ñất 

hàng năm (kể cả trường hợp người nhận chuyển nhượng tài sản phát mại của tổ chức tín dụng do xử 

lý hợp ñồng thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản gắn liền với ñất hoặc kê biên bán ñấu giá tài sản gắn 

liền với ñất ñể thi hành án theo quy ñịnh của pháp luật) thì ñược Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê 

ñất hoặc giao ñất có thu tiền sử dụng ñất. 

Tổ chức nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với ñất nộp 02 (hai) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường, hồ sơ gồm: 

- ðơn xin giao ñất, thuê ñất (theo mẫu của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

- Hợp ñồng mua bán, chuyển nhượng hoặc quyết ñịnh bán ñấu giá tài sản gắn liền với ñất của 

cơ quan thi hành án, biên bản bàn giao tài sản gắn liền với ñất. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc một các loại giấy tờ quy ñịnh tại một trong các 

khoản 1, 2, 5 ðiều 50 của Luật ðất ñai năm 2003. 

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). 

- Dự án sản xuất kinh doanh kèm quyết ñịnh phê duyệt dự án của chủ ñầu tư hoặc bản sản 

giấy phép ñầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận ñầu tư ñược cơ quan có thẩm quyền cấp (có chứng 

thực). 

- Bản ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường ñược cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Trích lục bản ñồ ñịa chính hoặc trích ño ñịa chính (ñối với nơi không có bản ñồ ñịa chính 

hoặc bản ñồ ñịa chính ñã biến ñộng lớn hơn 30%) ñịa ñiểm xin giao ñất, thuê ñất. 

2. Trình tự giao ñất, cho thuê ñất thực hiện như sau: 
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a) Trong thời hạn không quá 08 (tám) ngày làm việc, kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm ñịnh hồ sơ, xác minh thực ñịa, trình UBND tỉnh quyết 

ñịnh thu hồi ñất và cho thuê ñất ñối với tổ chức nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với ñất. 

b) Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận ñược tờ trình và hồ sơ 

của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi ñến, UBND tỉnh xem xét phê duyệt quyết ñịnh thu hồi ñất 

của bên chuyển nhượng tài sản và quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất ñối với bên nhận chuyển 

nhượng tài sản gắn liền với ñất. 

c) Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận quyết ñịnh từ UBND 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có ñất giao 

ñất tại thực ñịa; ký hợp ñồng thuê ñất; trình UBND tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (sau 

khi ñã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy ñịnh). 

Chương III 

Tổ chức thực hiện 

ðiều 13. Trách nhiệm của các ngành, các cấp và người sử dụng ñất 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Là cơ quan ñầu mối tiếp nhận và thẩm ñịnh hồ sơ khi thực hiện các thủ tục: Giới thiệu ñịa 

ñiểm sử dụng ñất, giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, chuyển nhượng quyền sử 

dụng ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñối với các ñối tượng thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh. 

b) Chỉ ñạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật ðất ñai, các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật ðất ñai và quy ñịnh này trên ñịa bàn tỉnh, ñịnh kỳ báo cáo UBND tỉnh. 

c) Chủ trì, cùng các ngành liên quan thẩm ñịnh nhu cầu sử dụng ñất các dự án ñầu tư của các 

tổ chức xin giao ñất, thuê ñất. 

d) Hướng dẫn cụ thể các biểu mẫu, trích lục bản ñồ ñịa chính, trích ño ñịa chính và trích sao 

hồ sơ ñịa chính khi thực hiện thủ tục hành chính về ñất ñai. 

e) Hàng năm, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện Quy ñịnh này báo cáo UBND tỉnh. 

2. Sở Xây dựng: 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh ñịa ñiểm sử dụng ñất cho các dự án ñầu 

tư tại các phường, thị trấn và các xã trong quy hoạch phát triển ñô thị chưa có quy hoạch sử dụng 
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ñất hoặc quy hoạch xây dựng ñô thị chi tiết và xác ñịnh nhu cầu sử dụng ñất của các dự án ñầu tư 

theo quy ñịnh tại Quy ñịnh này. 

3. Sở Kế hoạch và ðầu tư: 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác ñịnh nhu cầu sử dụng ñất ñể làm thủ tục chấp 

thuận ñầu tư và cấp giấy phép ñầu tư cho các dự án ñầu tư theo Quy ñịnh này. 

4. Sở Tài chính: 

a) Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội ñồng ñịnh giá ñể xác ñịnh giá trị còn lại của tiền 

thuê ñất, tiền sử dụng ñất và tài sản ñã ñầu tư trên ñất ñối với các trường hợp thu hồi ñất theo quy 

ñịnh tại khoản 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 ðiều 38 của Luật ðất ñai năm 2003 thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh. 

b) Phối hợp với Cục thuế tỉnh hướng dẫn các ñịa phương, ñơn vị có liên quan xác ñịnh các 

khoản tiền phải nộp của người sử dụng ñất khi ñược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, 

chuyển mục ñích sử dụng ñất, thực hiện các quyền của người sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp 

luật. 

5. Cục thuế tỉnh: 

a) Chỉ ñạo Chi cục thuế cấp huyện phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp 

thực hiện việc luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng ñất khi thực hiện 

các thủ tục hành chính về ñất ñai theo quy ñịnh. 

b) Chỉ ñạo Chi cục thuế cấp huyện xác ñịnh nghĩa vụ tài chính phải nộp của người sử dụng 

ñất khi thực hiện các thủ tục về giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, chuyển quyền 

sử dụng ñất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Kiểm tra, xác ñịnh chỉ giới hành lang bảo vệ ñê ñiều, công trình thuỷ lợi; các yêu cầu kỹ thuật 

khi sử dụng vùng ñất bãi ven sông; sử dụng ñất khu vực có liên quan ñến ñê ñiều, công trình thuỷ 

lợi ñể ñảm bảo an toàn ñê ñiều và công trình thuỷ lợi theo quy ñịnh của Luật ñê ñiều và Pháp lệnh 

phòng chống lụt bão khi lập hồ sơ giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, chuyển 

quyền sử dụng ñất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất có liên quan ñến ñê ñiều, công trình 

thuỷ lợi và vùng ñất ven sông. 

7. Sở Giao thông - vận tải: 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh nhu cầu sử dụng ñất của các dự án ñầu 

tư khi phải ñấu nối với ñường giao thông hoặc phải sử dụng hành lang an toàn giao thông. 
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8. Các cơ quan liên quan: 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc giải quyết hồ sơ xin giao ñất, thuê ñất, 

chuyển mục ñích sử dụng ñất, chuyển nhượng quyền sử dụng ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất; kiểm tra việc sử dụng ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư của các chủ ñầu tư theo chức năng 

nhiệm vụ của ngành. 

9. UBND các huyện, thành, thị: 

a) Tiếp nhận và thẩm ñịnh hồ sơ chấp thuận ñịa ñiểm sử dụng ñất của các dự án sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp ñã có quy hoạch sử dụng ñất hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết ñược cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật ðất ñai, các văn bản hướng dẫn thi 

hành và quy ñịnh này trên ñịa bàn. 

c) Chỉ ñạo các phòng chuyên môn liên quan, UBND các xã, phường, thị trẳntcj thuộc kiểm 

tra, giám sát việc quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn. 

d) Hàng năm báo cáo kết quả giao ñất ở, ñất giá ñất ở trên ñịa bàn về UBND tỉnh và Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

10. UBND các xã, phường, thị trấn: 

a) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật ñất ñai, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy ñịnh 

này sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. 

b) Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân trên 

ñịa bàn ñể kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vi phạm về quản lý, sử dụng ñất, ñồng thời báo cáo 

cấp thẩm quyền xử lý theo quy ñịnh. 

11. Các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân: 

a) Sử dụng ñất theo ñúng diện tích, ranh giới và mục ñích ñược giao. 

b) Chấp hành tốt pháp luật về ñất ñai; thực hiện tốt các nghĩa vụ của người sử dụng ñất theo 

quy ñịnh của Luật ñất ñai, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy ñịnh này. 

c) Kê khai trung thực về nguồn gốc ñất, thời ñiểm sử dụng ñất, quá trình sử dụng ñất khi lập 

hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính về giao ñất, thuê ñất, chuyển quyền sử dụng ñất, chuyển mục 

ñích sử dụng ñất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 

ðiều 14. Khen thưởng, xử lý vi phạm. 
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Trong quá trình tổ chức thực hiện quy ñịnh này, tổ chức, cá nhân có thành tích thì ñược khen 

thưởng; tổ chức, cá nhân vi phạm thì tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh 

của pháp luật hiện hành. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy ñịnh này, nếu phát hiện những vướng mắc phát sinh, 

yêu cầu các cấp, các ngành phản ánh kịp thời qua Sở Tài nguyên và Môi trường ñể tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh ñiều chỉnh kịp thời. 

Tm. Ủy ban nhân dân 

CHỦ TỊCH 
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